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BÁO CÁO

Đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng 
kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ
1. Về đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn thi tốt nghiệp THPT
- Tổng số giáo viên tham gia dạy ôn thi TN có 21 giáo viên trong đó có 12 thạc sĩ.
- Đội ngũ tương đối đồng đều, trách nhiệm và có kinh nghiệm đáp ứng được yêu câu giảng dạy và ôn tập thi TN cho học sinh nhà trường.
2. Về học sinh lớp 12

- Số dự thi bài Toán; 305
- Số dự thi bài Ngữ văn; 305
- Số dự thi bài Ngoại ngữ; 305
- Số dự thi bài KHTN; 43
- Số dự thi KHXH. 262
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 1385/SGDĐT-GDTrH&GDTX
1. Giải pháp 1. THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG.
- Làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của kỳ thi TN THPT đến Giáo viên, PHHS và học sinh nhà trường thông qua các hình thức: Sinh hoạt dưới cờ, phát thanh học đường, Họp PHHS …. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động dạy học của giáo viên, học sinh và sự phối hợp hiệu quả giữa gia đình với nhà trường trong giáo dục, rèn luyễn và hỗ trợ học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. tạo nên sự đồng thuận giúp nhà trường tổ chức dạy học và ôn tập cho học sinh đáp ứng yêu cầu, tính chất của kỳ thi TN THPT năm 2023.

- Tiếp tục tuyên truyền phỏ biến nâng cao nhận thức về kỳ thi TN THPT năm 2023 để cho GV, học sinh và phụ huynh hiểu rõ những điểm mới trong kỳ thi TN THPT. Kịp thời hướng dẫn và hỗ trợ học sinh trong quá trình đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận TN. Tư vấn, định hướng và hỗ trợ học sinh khi tìm hiểu, lựa chọn và đăng ký tuyển sinh đại học năm 2023.
- Triển khai cho cán bộ gióa viên tham gia nghiên cứu, học tập quy chế thi TN THPT năm 2023 và các văn bản chỉ đạo. 100% cán bộ giáo viên tham gia và hoàn thành nghiên cứu học tập quy chế thi.
2. Giải pháp 2. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA GIÁO VIÊN CỐT CÁN
- Chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn nâng cao hiêu sih hoạt chuyên môn trong trường, cụm G8…. Thông qua dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm giờ dạy góp phần nâng cao hiệu quả dạy học, ôn tập.
- Tổ chức trao đổi, giao lưu chuyên môn với trường Điềm Thụy- Thái Nguyên về các giải pháp nâng cao chất lượng thi TN THPT, tập trung chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn phân tích cấu trúc, ma trận đề minh họa. thống nhất nội dung, chương trình dạy và ôn tập cho học sinh nhà trường.
2. Giải pháp 3. XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỀ ĐÁP ỨNG ÔN TẬP TỪNG GIAI ĐOẠN
· Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn nghiêm túc phân tích cấu trúc, ma trận đề. Tham gia xây dựng đề, chuyên đề ôn tập và thẩm định đề theo phân công của Sở.
· CHỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức xây dựng chuyên đề ôn tập, ngân hàng câu hỏi có chất lượng để dùng chung.

· Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn khai thác hiệu quả nguồn ngân hàng đề của sở, áp dụng lịnh hoạt, sáng tạo và phù hợp với từng đối tượng học sinh.
- Tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên môn tập huấn xây dựng ngân hàng đề thi của Sở.
4. Giải pháp 4. RÀ SOÁT PHÂN LUỒNG, DẠY HỌC ĐÁP ỨNG NĂNG LỰC, NGUYỆN VỌNG CỦA HỌC SINH
- Chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên rà soát năng lực, nguyện vọng của học sinh sớm ngay từ đầu năm học.
- Tổ chức ôn tập cho học sinh ngay từ đầu năm. Tăng tăng công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả dạy học và ôn tập.

- Sau mội lần khảo sát, nhà trường kịp thời phân tích kết quả thi. Dự báo nguy cơ đối với những học sinh có kết quả thi, kiểm tra thấp. chỉ đạo tổ chuyên môn tiếp tục rà soát kế hoạch dạy học, ôn tập. phần loại học sinh và giao nhiệm vụ cụ thể tới từng học sinh. 

- Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn để kịp tời nắm bắt nề nếp, ý thức và thái độ học tập của học sinh. Phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với cha mẹ học sinh góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối với trong quản lý, giáo dục học sinh.

- Kịp thời nắm bắt và hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm cùng với phụ huynh trong giáo dục học sinh cá biệt.

- Khai thác hiệu quả ứng dụng CNTT trong hỗ trợ học sinh tham gia luyện tập, kiểm tra đánh giá trực tuyến. 
5. Giải pháp 5. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN HIỆU QUẢ DẠY HỌC VÀ ÔN THI TN THPT
- Nhà trường sớm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng chỉ tiêu, trao đổi bàn các giải pháp nâng chất lượng thi TN.

· Tổ chức các hội nghị chuyên môn, nắm bắt được những thuận,lợi, khó khăn của giáo vien trong quá trình tổ chức dạy học và ôn thi TN. Phối hợp và hỗ trợ giáo viên kịp thời.

· Giao chỉ tiêu gắn trách nhiệm tới từng tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên. Phối hợp với PHHS cùng các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng ôn thi TN THPT.
III. KẾT QUẢ CÁC ĐỢT KHẢO SÁT

1. Kết quả chung toàn trường
	Môn
	Điểm TB thi tn toàn quốc năm 2022
	Khảo sát đợt 1
	Khảo sát đợt 2
	Khảo sát đợt 3
	Chỉ tiêu
(0.25; 0.15)

	
	
	Điểm TB
	Chênh lệch so với TB toàn quốc năm 2022
	Điểm TB
	Chênh lệch so với TB toàn quốc năm 2022
	Điểm TB
	Chênh lệch so với TB toàn quốc năm 2022
	

	Toán
	6.466
	5.18
	-1.29
	6.39
	-0.08
	5.89
	-0.58
	6.77

	Văn
	6.508
	6.12
	-0.39
	6.46
	-0.05
	6.41
	-0.10
	7.42

	Anh
	5.158
	4.50
	-0.66
	4.25
	-0.91
	3.99
	-1.17
	5.04

	Lý
	6.724
	6.72
	0.00
	7.88
	1.16
	7.13
	0.40
	7.70

	Hóa
	6.704
	6.67
	-0.03
	7.41
	0.70
	6.69
	-0.01
	7.48

	Sinh
	5.019
	6.14
	1.12
	5.98
	0.96
	5.95
	0.93
	5.85

	Sử
	6.344
	6.14
	-0.20
	5.98
	-0.36
	5.95
	-0.40
	5.85

	Địa
	6.678
	6.09
	-0.59
	6.61
	-0.07
	6.82
	0.14
	7.37

	GDCD
	8.033
	5.76
	-2.27
	5.56
	-2.47
	5.82
	-2.21
	8.45

	TBC
	 
	5.65
	 
	5.87
	 
	5.58
	 
	 


2. Kết quả từng môn học

	2.1. Môn Toán

	Lớp
	Giáo viên dạy
	Điểm TB KS lần 1
	Điểm TB KS lần 2
	Điểm TB KS lần 3

	12A1
	Lưu Thanh Nhị
	4.65
	5.84
	5.28

	12A2
	Vũ Quốc Hải
	4.64
	6.25
	5.55

	12A3
	Nguyễn Thị Anh 
	4.95
	6.31
	5.95

	12A4
	Vũ Quốc Hải
	5.07
	5.79
	5.70

	12A5
	Nguyễn Thị Anh 
	4.87
	6.53
	5.58

	12A6
	Lưu Thanh Nhị
	6.36
	7.38
	6.93

	12A7
	Lưu Thanh Nhị
	4.73
	5.48
	5.14

	12A8
	Nguyễn Thị Anh 
	5.91
	7.27
	6.75

	TBC
	 
	5.18
	6.39
	5.89

	2.2. Ngữ Văn

	Lớp
	Giáo viên dạy
	Điểm TB KS lần 1
	Điểm TB KS lần 2
	Điểm TB KS lần 3

	12A1
	Phạm Thị Lanh
	6.31
	6.09
	6.01

	12A2
	Phạm Thị Lanh
	6.38
	6.07
	6.10

	12A3
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	6.13
	6.17
	6.38

	12A4
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	5.59
	6.14
	6.05

	12A5
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	5.29
	6.39
	6.13

	12A6
	Phạm Thị Lanh
	5.93
	6.33
	6.05

	12A7
	Dương Thị Kim Tuyến
	6.41
	6.92
	7.08

	12A8
	Dương Thị Kim Tuyến
	7.03
	7.56
	7.52

	TBC
	 
	6.12
	6.46
	6.41

	2.3. Tiếng Anh

	Lớp
	Giáo viên dạy
	Điểm TB KS lần 1
	Điểm TB KS lần 2
	Điểm TB KS lần 3

	12A1
	Đào Hạnh Thị Lộc
	4.28
	4.00
	4.02

	12A2
	Đào Hạnh Thị Lộc
	3.45
	3.47
	3.36

	12A3
	Nguyễn Thị Mai
	4.47
	4.51
	4.22

	12A4
	Nguyễn Thị Mai
	4.57
	3.92
	3.79

	12A5
	Nguyễn Thị Mai
	4.12
	4.46
	3.44

	12A6
	Nguyễn Thị Hà
	4.73
	4.27
	3.95

	12A7
	Đào Hạnh Thị Lộc
	4.26
	3.63
	3.58

	12A8
	Nguyễn Văn Khôi
	6.10
	5.64
	5.51

	TBC
	 
	4.50
	4.25
	3.99

	2.4. Vật lý

	Lớp
	Giáo viên dạy
	Điểm TB KS lần 1
	Điểm TB KS lần 2
	Điểm TB KS lần 3

	12A6
	Nguyễn Việt Hải
	6.72
	7.88
	7.13

	TBC
	 
	6.72
	7.88
	7.13

	2.5. Hóa học

	Lớp
	Giáo viên dạy
	Điểm TB KS lần 1
	Điểm TB KS lần 2
	Điểm TB KS lần 3

	12A6
	Nguyễn Khoa Oánh
	6.67
	7.41
	6.69

	TBC
	 
	6.67
	7.41
	6.69

	2.6. Sinh học

	Lớp
	Giáo viên dạy
	Điểm TB KS lần 1
	Điểm TB KS lần 2
	Điểm TB KS lần 3

	12A6
	Dương Thị Thanh Thúy
	6.14
	5.98
	5.95

	TBC
	 
	6.14
	5.98
	5.95

	2.7. Lịch Sử

	Lớp
	Giáo viên dạy
	Điểm TB KS lần 1
	Điểm TB KS lần 2
	Điểm TB KS lần 3

	12A1
	Nguyễn Tuyết Nhung
	5.30
	4.96
	4.62

	12A2
	Ngô Thị Út Trang
	5.70
	5.69
	5.14

	12A3
	Nguyễn Tuyết Nhung
	5.81
	4.86
	4.76

	12A4
	Nguyễn Thị Thanh Liễu
	6.35
	5.53
	5.66

	12A5
	Nguyễn Thị Thanh Liễu
	6.24
	5.35
	5.01

	12A7
	Ngô Thị Út Trang
	6.35
	5.87
	5.58

	12A8
	Ngô Thị Út Trang
	6.55
	5.56
	5.80

	TBC
	 
	6.05
	5.41
	5.23

	2.8. Địa lý

	Lớp
	Giáo viên dạy
	Điểm TB KS lần 1
	Điểm TB KS lần 2
	Điểm TB KS lần 3

	12A1
	Đỗ Thị Hồng Khuyến
	6.35
	6.36
	6.73

	12A2
	Đỗ Thị Hồng Khuyến
	5.87
	6.24
	6.45

	12A3
	Nguyễn Thị Liên
	6.10
	6.59
	6.93

	12A4
	Nguyễn Thị Liên
	5.85
	6.16
	6.58

	12A5
	Đỗ Thị Hồng Khuyến
	6.13
	6.91
	6.80

	12A7
	Nguyễn Thị Liên
	6.06
	6.78
	6.99

	12A8
	Nguyễn Thị Liên
	6.28
	7.20
	7.26

	TBC
	 
	6.09
	6.61
	6.82

	2.9. GDCD

	Lớp
	Giáo viên dạy
	Điểm TB KS lần 1
	Điểm TB KS lần 2
	Điểm TB KS lần 3

	12A1
	Lưu Thị Hiền
	5.64
	4.99
	5.41

	12A2
	Hoàng Thị Ngân
	5.71
	5.49
	5.46

	12A3
	Lưu Thị Hiền
	5.64
	5.69
	6.09

	12A4
	Lưu Thị Hiền
	5.54
	5.27
	5.57

	12A5
	Hoàng Thị Ngân
	5.81
	5.68
	5.81

	12A7
	Hoàng Thị Ngân
	5.75
	5.83
	5.81

	12A8
	Hoàng Thị Ngân
	6.26
	5.95
	6.56

	TBC
	
	5.76
	5.56
	5.82


IV. Chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng thi TN THPT 2023

1. Chỉ tiêu (đến từng môn)

	Môn
	Năm 2022
	Chỉ tiêu năm 2023

	
	Điểm TB
	Xếp thứ
	Điểm TB
	Xếp thứ

	Toán
	6.52
	24
	6.77
	22

	Văn
	7.27
	18
	7.52
	16

	Anh
	4.79
	27
	5.04
	23

	Lý
	7.55
	13
	7.80
	12

	Hóa
	7.33
	15
	7.58
	12

	Sinh
	5.60
	11
	5.85
	3

	Sử
	5.60
	16
	7.25
	14

	Địa
	7.22
	12
	7.58
	11

	GDCD
	8.30
	16
	8.45
	16

	Toàn trường
	6.84
	18
	6.88
	17


3. Giải pháp chính:
GP.01. 
Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên và học sinh.Thông qua công tác tuyên truyền để giáo viên, học sinh nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với học sinh, đối với nhà trường, tạo nên sự đồng thuận và thống nhất tư tưởng trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu của nhà trường trong năm học.

GP.02.
Tăng cường công tác chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên tiếp tục rà soát đội ngũ, xây dựng kế hoạch dạy học, xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề, nâng cao hiệu quả ôn tập phù hợp với đối tượng học sinh.


GP.03. Giao chỉ tiêu gắn với trách nhiệm: Thông qua kết quả kiểm tra, nhà trương phân tích và tổng hợp làm cơ sở giao chỉ tiêu cụ thể tới tổ chuyên môn và giáo viên. Gắn trách nhiệm của tổ chuyên môn và giáo viên với nhiệm vụ được giao. tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chuyên môn và giáo viên hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Có khen thưởng động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân đạt kết quả xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.


GP.04.
Rà soát phân luồng: Thông qua kết quả các kỳ thi khảo sát, nhà trường chỉ đạo rà soát phân luồng kịp thời. Từ đó có Dự báo chính xác xu hướng kết quả thi TN của học sinh làm cơ sở chỉ đạo kịp tời tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên kịp thời điều chỉnh kế hoạch ôn tập gắn trách nhiệm học sinh với kết quả học tập.


GP.05.
Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phối hợp: Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin với gia đình và học sinh. Gắn trách nhiệm của gia đình cùng với nhà trường trong giáo dục học sinh tạo tâm lý trường thi tốt nhất khi học sinh làm bài.

b. Đối với các môn thi TN THPT:

· Nâng cao hiệu quả dạy học và ôn tập cho học sinh. Đảm bảo dạy học và ôn tập sát từng đối tượng học sinh. 

· Nâng cao hiệu quả công tác phấn luồng, tăng cường các hình thức kiểm tra đánh giá, giao chỉ tiêu và gắn với trách nhiệm của từng nhóm đối tượng. Kịp thời đánh giá sự tiến bộ của học sinh làm cơ sở giúp nhóm chuyên môn và giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học và ôn tập phù hợp.

· Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp trong quản lý, dạy học, ôn tập và giáo dục học sinh giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường.

· Chẩn bị các điều kiện tốt nhất đảm bảo không khí trường ti an toàn tạo điều kiện tâm lý tốt nhất cho học sinh khi các em bước vào trường thi.

· Môn Toán:
Trên cở sở chỉ tiêu được giao cho từng lớp, GVBM giao đến từng học sinh, nhóm học sinh.

-  Dựa vào kết quả thi khảo sát, giáo viên rà soát phân luồng học sinh theo từng đợt

- Chú trọng nhiều đến việc chuẩn bị nội dung, phù hợp với đối tượng HS lớp. dạy từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp dựa trên chuẩn kiến thức không cần phải bổ sung, nâng cao đối với HS yếu kém;  giúp HS nắm được kiến thức cơ bản, trọng tâm của từng bài, HS tái hiện được, giải lại được bài toán tương tự.
 - Đối với những vấn đề trọng tâm, thực hiện nhiều lần và đặt vấn đề tương tự để HS giải quyết. Xây dựng bộ chuyên đề phát triển dựa trên đề minh họa của BGD 2023.

- Sử dụng nguồn đề của sở và chuyên đề của sở yêu cầu học sinh photo làm đề và chuyên đề . Phân công  cho từng nhóm đối tượng cần giải quyết được đến câu nào trong đề thi… mỗi đề hs làm đều có đánh giá, kiểm soát mức độ,  chấm điểm để thấy được sự biến chuyển của từng nhóm đối tượng học sinh.
- Nắm thật sát năng lực học tập của từng học sinh, của từng lớp mình dạy để từ đó phân loại và đổi mới phương pháp dạy học thích hợp, giao nhiệm vụ làm bài tập cho HS
- Phân nhóm đối tượng của từng lớp dạy, nhóm TB và yếu chỉ yêu cầu làm thật chắc từ câu 1-25 trong các đề phát triển , Đối với đối tượng học sinh khá chỉ yêu cầu làm đến câu 38 trong đề minh họa. Đối với đối tượng học sinh khá – giỏi  tập trung ôn tập thêm cho các em các câu từ 39 đến 50 trong đề minh họa.

- GV hỗ trợ trực tiếp và online cho tất cả các nhóm đối tượng HS

- Kết hợp với GVCN, liên hệ với gia đình khen, động viên nếu Hs cố gắng, phê bình nếu HS không hợp tác.

-Phối hợp với GVCN bám sát học sinh cả về lực học cho đến tâm tư nguyện vọng.
· Môn Ngữ văn:

Tuyên truyền về kỳ thi TN THPT, tạo động lực, khát vọng phấn đấu cho giáo viên, học sinh: Thông tin tới HS và PHHS tầm quan trọng của kì thi TNTHPT: Thời gian thi từ 27-29/6/2023, địa điểm thi tại trường THPT Lý Thường Kiệt, hình thức thi môn Ngữ văn thi tự luận , những môn còn lại thi trắc nghiệm. Tuyên truyền tới học sinh công tác  tuyển đại học- CĐ để học sinh tìm hiểu các trường và ngành học cho phù hợp. Hướng dẫn học sinh kĩ năng làm bài. 
Đổi mới hình thức quản lý chuyên môn: Xây dựng chương trình, kế hoạch dạy và lựa chọn kiến thức trọng tâm cho phù hợp đối tượng học sinh. Với đối tượng HS đại trà ôn tập kĩ kiến thức cơ bản, tập trung để học sinh đạt được kĩ năng làm phần nhận biết và thông hiểu; Phân loại đối tượng HS; Tăng cường sinh hoạt chuyên môn để chia sẻ kiến thức, những khó khăn và cùng nhau xây dựng ngân hàng đề bám sát đề minh họa của Bộ nhưng phù hợp với đối tượng HS đáp ứng kỳ thi TN với mục tiêu đỗ TN 100% 

Xây dựng nguồn học liệu: Tham khảo ngân hàng đề thi minh họa TN do Sở Tập huấn xây dựng; Triển khai tới giáo viên dạy khối 12 sưu tầm thêm đề có chất lượng gửi trong nhóm thẩm định để dùng ôn tập.
 
Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả ôn tập: GV sử dụng đề nguồn của Sở cho HS luyện tập, chấm chữa cụ thể từng bài làm của học sinh , nhận xét để học sinh rút kinh nghiệm; GV giảng dạy nắm bắt kết quả từng lớp chia sẻ lại tổ để tổ chuyên môn nắm bắt kịp thời và có giải pháp phù hợp...

Nâng cao chất lượng giờ học ôn thi TN, mỗi giáo viên cần tích cực, chịu khó đầu tư  trọng tâm kiến thức, đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá nhằm động viên khích lệ học sinh trong giờ học...
· Môn ngoại ngữ

Tuyên truyền về kỳ thi TN THPT, tạo động lực, khát vọng phấn đấu cho giáo viên, học sinh: Thông báo kết quả thi TN năm học trước tới HS và PHHS, hình thức xét TN , kết quả đỗ TNTHPT của nhà trường  và cách thức xét tuyển đại học, các tổ hợp môn, các khối xét đại học, điểm chuẩn vào các trường. 

Đổi mới hình thức quản lý chuyên môn:  Xây dựng chương trình, kế hoạch dạy và lựa chọn kiến thức trọng tâm cho phù hợp đối tượng học sinh. Với đối tượng HS đại trà là chủ yếu nên GV chỉ tập trung ôn tập và rèn HS làm tốt 38 câu trong đề ( Bài Đọc chỉ hướng dẫn kỹ năng làm bài ); Phân loại đối tượng HS, đổi mới kiểm tra việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng làm bìa thi của HS; Tăng cường sinh hoạt chuyên môn để chia sẻ kiến thức, những khó khăn và cùng nhau xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề bám sát đề minh họa của Bộ nhưng phù hợp với đối tượng HS đáp ứng kỳ thi TN với mục tiêu đỗ TN 100% 

Xây dựng nguồn học liệu: Tham khảo ngân hàng đề thi minh họa TN do Sở Tập huấn xây dựng; Phân công giáo viên sưu tầm đề ôn TNTHPT trên các nguồn tài liệu - 38 câu trong đề; Tăng cường vốn từ vựng cho HS, yêu cầu HS làm nhiều đề thi và luyện tập lặp đi lặp lại cho nhớ  thông qua khai thác nguồn học liệu và xây dựng nguồn học liệu trên giáo án mềm – sách mềm . 24/7...

Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả ôn tập: Tích cực động viên HS tham gia luyện đề từ nguồn ngân hàng đề thi GV đã soạn, tổ trưởng chuyên môn trực tiếp phụ trách việc lựa chọn đề. GV giảng dạy nắm bắt kết quả từng lớp chia sẻ lại tổ để tổ chuyên môn nắm bắt kịp thời và có giải pháp phù hợp...; Kết hợp nhiều hình thức đánh giá hiệu quả giảng dạy, kết quả học tập của HS để từ đó có những điều chỉnh kịp thời 

Nâng cao chất lượng các tiết dạy ôn thi TN:Nâng cao chất lượng giờ học ôn thi TN, mỗi giáo viên cần tích cực, chịu khó đầu tư  trọng tâm kiến thức, đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá nhằm động viên khích lệ học sinh trong giờ học...
· Môn Vật lý, Hóa học, Sinh học
+ GVBM nhiệt tình tâm huyết, xác định kiến thức trọng tâm , cấu trúc ma trận đề thi TN từ đó phân loại đối tượng HS , lựa chọn kiến thức sao cho hợp khả năng HS, luôn tạo hứng thú ôn tập tới HS
+ Tiếp tục phân loại đối tượng HS , chú trọng 2 đối tượng HS yếu và khá giỏi  để có giải pháp ôn tập riêng dưới sự quản lý theo dõi của GVBM và PHHS, GVCN
+ Kết hợp nhiều hình thức đánh giá hiệu quả giảng dạy , kết quả học tập của HS, như đánh giá trực tiếp ,thi trên OLM, trao đổi trên nhóm Zalo, …để từ đó có những điều chỉnh kịp thời 
· Môn lịch sử, địa lý, GDCD

- Trên cở sở chỉ tiêu được giao cho từng lớp, GVBM giao đến từng học sinh, nhóm học sinh.

-  Dựa vào kết quả thi khảo sát, giáo viên rà soát phân luồng học sinh theo từng đợt

- Tăng cường câu hỏi trắc nghiệm trong quá trình dạy học 
- Phân công giáo viên ra hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo từng chuyên đề 

- Chia sẻ với giáo viên và học sinh những nguồn tư liệu trên internet, youtube

- Đối với những vấn đề trọng tâm, thực hiện nhiều lần và đặt vấn đề tương tự để HS giải quyết. Xây dựng bộ chuyên đề phát triển dựa trên đề minh họa của bộ 2023.

- Sử dụng nguồn đề của sở và chuyên đề của sở yêu cầu học sinh photo làm đề và chuyên đề . Phân công  cho từng nhóm đối tượng cần giải quyết được đến câu nào trong đề thi… mỗi đề hs làm đều có đánh giá, kiểm soát mức độ,  chấm điểm để thấy được sự biến chuyển của từng nhóm đối tượng học sinh.

-GV lựa chọn tài liệu phù hợp; 

- Nắm thật sát năng lực học tập của từng học sinh, của từng lớp mình dạy để từ đó phân loại và đổi mới phương pháp dạy học thích hợp, giao nhiệm vụ làm bài tập cho HS

- Phân nhóm đối tượng của từng lớp dạy, nhóm TB và yếu chỉ yêu cầu làm thật chắc từ câu 41-65 trong các đề phát triển , Đối với đối tượng học sinh khá chỉ yêu cầu làm đến câu 72 trong đề minh họa. Đối với đối tượng học sinh giỏi  tập trung ôn tập thêm cho các em các câu từ 73 đến 80 trong đề minh họa.

-GV hỗ trợ trực tiếp và online cho tất cả các nhóm đối tượng HS

-  Kết hợp với GVCN, PHHS nâng cao hiệu quả quản lý, ôn tập của học sinh, kịp thời đồng viên cố gắng, phối hợp nhắc nhở, xủa lý, phê bình ếu HS hiếu cố găng và không hợp tác.
4. Kế hoạch ôn tập (kèm theo chương trình, thời khóa biểu,…)
a. Kế hoạch ôn tập:

Thời gian ôn tập: bắt đầu từ 15/5/2023 đến 25/6/2023.

Thời lượng ôn tập: mỗi môn 10 buổi (mỗi buổi 3 tiết).

Chương trình ôn tập:

· MÔN TOÁN

	Buổi
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1
	Uứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
	-Đối với HS TB yếu và TB cần làm được các câu tương tự các câu 7,9, 19, 20, 26, 27, 31, 32 trong đề minh họa.

-Đối với HS Khá và Khá cứng ngoài việc phải thành thạo các câu trên thì các em còn phải làm các câu tương tự câu 41, 50 trong đề minh họa.

	2
	Hàm số lũy thừa, mũ và logarit
	-Đối với HS TB yếu và TB cần làm được các câu tương tự các câu 2, 3, 4, 21, 28, 34 trong đề minh họa.

-Đối với HS Khá và Khá cứng ngoài việc phải thành thạo các câu trên thì các em còn phải làm các câu tương tự câu 39, 47 trong đề minh họa.

	3
	Nguyên hàm tích phân và ứng dụng
	-Đối với HS TB yếu và TB cần làm được các câu tương tự các câu 8,23,24,25,29 trong đề minh họa.

-Đối với HS Khá và Khá cứng ngoài việc phải thành thạo các câu trên thì các em còn phải làm các câu tương tự câu 40,44 trong đề minh họa.

	4 
	Số phức
	-Đối với HS TB yếu và TB cần làm được các câu tương tự các câu 1,12,16,35 trong đề minh họa.

-Đối với HS Khá và Khá cứng ngoài việc phải thành thạo các câu trên thì các em còn phải làm các câu tương tự câu 42,45trong đề minh họa.

	5
	Thể tích, diện tích khối đa diện và các khối tròn xoay
	-Đối với HS TB yếu và TB cần làm được các câu tương tự các câu 13,14,15,17 trong đề minh họa.

-Đối với HS Khá và Khá cứng ngoài việc phải thành thạo các câu trên thì các em còn phải làm các câu tương tự câu 43,48 trong đề minh họa.

	6
	Phương pháp tọa độ trong không gian
	-Đối với HS TB yếu và TB cần làm được các câu tương tự các câu 6,10,11,18,36,37 trong đề minh họa.

-Đối với HS Khá và Khá cứng ngoài việc phải thành thạo các câu trên thì các em còn phải làm các câu tương tự câu 46,49 trong đề minh họa.

	7
	Ôn đề theo cấu trúc đề tham khảo 2023
	-Đối với HS TB yếu và TB cần làm được từ 6 đế 8 điểm.

-Đối với HS Khá và Khá cứng cần làm được từ 7 đén 9 điểm.

	8
	Ôn đề theo cấu trúc đề tham khảo 2023
	-Đối với HS TB yếu và TB cần làm được từ 6 đế 8 điểm.

-Đối với HS Khá và Khá cứng cần làm được từ 7 đén 9 điểm.

	9
	Ôn đề theo cấu trúc đề tham khảo 2023
	-Đối với HS TB yếu và TB cần làm được từ 6 đế 8 điểm.

-Đối với HS Khá và Khá cứng cần làm được từ 7 đén 9.5 điểm.

	10
	Ôn đề theo cấu trúc đề tham khảo 2023
	-Đối với HS TB yếu và TB cần làm được từ 6 đế 8 điểm.

-Đối với HS Khá và Khá cứng cần làm được từ 7 đén 9.5 điểm.


· MÔN NGỮ VĂN:

	TT
	Tên chuyên đề
	Yêu cầu cần đạt
	Thời gian thực hiện

	1
	Chuyên đề đọc hiểu và nghị luận xã hội
	-Nhận biết: Các phương thức biểu đạt, các biện pháp tu từ, các phong cách ngôn ngữ, các thể thơ, các vấn đề cơ bản có trong bài học hiểu…

- Thông hiểu: phân tích được hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ, cảm nhận ý nghĩa của văn bản

-Vận dụng: Viết đoạn văn lí giải hoặc bày tỏ quan điểm liên quan đến bài đọc hiểu.
	10 tiết



	
	
	-Nhận biết

+Xác định được vấn đề nghị luận.

+Xác định được cách thức trình bày đoạn văn

-Thông hiểu: Triển khai được các vấn đề liên quan đến khía cạnh của đề. Có dẫn chứng phù hợp.

-Vận dụng:

+Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận phù hợp để triển khai lập luận, bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề.

-Vận dụng cao: 

+Có sự lí giải, bàn luận, phản đề, mở rộng, nâng cao vấn đề.

+Có sáng tạo trong diễn đạt lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, giàu sức thuyết phục
	

	2
	Chuyên đề thơ ca kháng chiến chống Pháp: Tây Tiến, Việt Bắc
	-Nhận biết

+ Kiểu bài nghị luận, vấn đề nghị luận.

+Giới thiệu tác giả, bài thơ, đoạn thơ. Hiểu được bối cảnh lịch sử, xã hội.

+Nêu được nội dung cảm hứng, hình tượng nhân vật trữ tình, đặc điểm nghệ thuật của bài thơ Tây Tiến, Việt Bắc
-Thông hiểu:

+Diễn giải những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ theo yêu cầu của đề

+Lí giải một số đặc điểm cơ bản của thơ Việt Nam 1945-1975 được thể hiện trong bài thơ.

-Vận dụng

+Vận dụng các kĩ năng dùng từ, đặt câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt để cảm nhận nội dung, nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ.

-Vận dụng cao:

+So sánh với các bài thơ khác, liên hệ thực tiễn, vận dụng kiến thức lí luận để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận.

+Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận, lời văn có giọng điệu và hình ảnh, giàu sức thuyết phục.
	4 tiết

	3
	Chuyên đề thơ ca kháng chiến chống Mĩ: Đất Nước, Sóng
	-Nhận biết

+ Kiểu bài nghị luận, vấn đề nghị luận.

+Giới thiệu tác giả, bài thơ, đoạn thơ. Hiểu được bối cảnh lịch sử, xã hội.

+Nêu được nội dung cảm hứng, hình tượng nhân vật trữ tình, đặc điểm nghệ thuật, chất dân gian của bài thơ Đất Nước, Sóng.
-Thông hiểu:

+Diễn giải những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ theo yêu cầu của đề.

+Lí giải một số đặc điểm cơ bản của thơ Việt Nam 1945-1975 được thể hiện trong bài thơ.

-Vận dụng

+Vận dụng các kĩ năng dùng từ, đặt câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt để cảm nhận nội dung, nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ.

-Vận dụng cao:

+So sánh với các bài thơ khác, liên hệ thực tiễn, vận dụng kiến thức lí luận để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận.

-Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận, lời văn có giọng điệu và hình ảnh, giàu sức thuyết phục.
	4 tiết

	4
	Chuyên đề kí hiện đại Việt Nam

Người lái đò sông Đà và Ai đã đặt tên cho dòng sông
	-Nhận biết:

+Xác định được kiểu bài nghị luận, vấn đề nghị luận.

+Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích.

+Xác định được đối tượng phản ánh và hình tượng nhân vật tôi

-Thông hiểu

+ Hiểu được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của Người lái đò sông Đà và Ai đã đặt tên cho dòng sông: Vẻ đẹp, sức hấp dẫn của cuộc sống con người và thiên nhiên sông nước.

+Hiểu một số đặc điểm của kí hiện đại Việt Nam qua văn bản.

-Vận dụng

+Vận dụng các kĩ năng dùng từ, đặt câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt để cảm nhận nội dung, nghệ thuật của văn bản.

+Nhận xét về nội dung và nghệ thuật của văn bản.

-Vận dụng cao:

+So sánh với các tác phẩm kí khác, liên hệ thực tiễn, vận dụng kiến thức lí luận để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận.

+Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận, lời văn có giọng điệu và hình ảnh, giàu sức thuyết phục.
	4 tiết

	5
	Chuyên đề Văn xuôi kháng chiến chống Pháp

Vợ chồng A Phủ và Vợ nhặt
	-Nhận biết

+Xác định được đề tài, cốt truyện, chi tiết, sự việc tiêu biểu.
+Nhận diện phương thức biểu đạt, ngôi kể, hệ thống nhân vật, biện pháp nghệ thuật của văn bản Vợ chồng A Phủ và Vợ nhặt

-Thông hiểu

+Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản, chủ đề tư tưởng, ý nghĩa của các chi tiết. sự việc tiêu biểu, nghệ thuật trần thuật, bút pháp nghệ thuật.

+Hiểu một số đặc điểm của truyện ngắn hiện đại Việt Nam từ sau CM T8-1945 đến hết TK XX được thể hiện trong văn bản.

-Vận dụng

+Nhận xét về nội dung và nghệ thuật của văn bản

+Bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề đặt ra trong văn bản.

+Rút ra thông điệp và bài học cho bản thân.

-Vận dụng cao:

+So sánh với các truyện ngắn khác, liên hệ thực tiễn, vận dụng kiến thức lí luận để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận.

+Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận, lời văn có giọng điệu và hình ảnh, giàu sức thuyết phục.
	4 tiết

	6
	Chuyên đề Văn xuôi kháng chiến chống Mĩ

Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình.


	-Nhận biết

+Xác định dược đề tài, cốt truyện, chi tiết, sự việc tiêu biểu.

+Nhận diện phương thức biểu đạt, ngôi kể, hệ thống nhân vật, biện pháp nghệ thuật của văn bản Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình.

-Thông hiểu

+Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản, chủ đề tư tưởng, ý nghĩa của các chi tiết, sự việc tiêu biểu, nghệ thuật trần thuật, bút pháp nghệ thuật.

+Hiểu một số đặc điểm của truyện ngắn hiện đại Việt Nam từ sau CM T8-1945 đến hết TK XX được thể hiện trong văn bản.

-Vận dụng

+Nhận xét về nội dung và nghệ thuật của văn bản

+Bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề đặt ra trong văn bản.

+Rút ra thông điệp và bài học cho bản thân.

-Vận dụng cao:

+So sánh với các truyện ngắn khác, liên hệ thực tiễn, vận dụng kiến thức lí luận để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận.

+Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận, lời văn có giọng điệu và hình ảnh, giàu sức thuyết phục.
	4 tiết


· MÔN NGOẠI NGỮ:

	TT
	Tiết PPCT
	Tên chuyên đề
	Yêu cầu cần đạt
	Thời gian thực hiện

	1
	Tiết 1
	Ngữ âm ( ed/ s+ ..)

+ Trọng âm 
	Thuộc quy tắc phát âm ed/ s + …
	1 tiết 

	
	Tiết 2
	Practice test – 

Ngữ âm 
	Vận dụng ở mức Nhận biết, thông hiểu
	1 tiết 

	
	Tiết 3
	Practice test 1
	Luyện tập đề ở dạng tổng quát 
	1 tiết – chữa đề 

	2
	Tiết 4
	Tenses 
	12 Tenses
	1 tiết 

	
	Tiết 5
	Practice 
	Vận dụng ở mức NB, TH, VDT
	1 tiết 

	
	Tiết 6
	Practice test 2
	Luyện tập đề ở dạng tổng quát 
	1 tiết – chữa đề 

	3
	Tiết 7
	Tenses + Hòa hợp 
	Từ nối thì: When, While, Since 
	1 tiết 

	
	Tiết 8
	Practice test 
	Vận dụng ở mức NB, TH, VDT
	1 tiết 

	
	Tiết 9
	Practice test 3
	Luyện tập đề ở dạng tổng quát 
	1 tiết – chữa đề 

	4
	Tiết 10
	Reported speech
	Cơ bản + Cấu trúc đặc biệt 
	1 tiết 

	
	Tiết 11
	
	Vận dụng ở mức NB, TH, VDT
	1 tiết 

	
	Tiết 12
	Practice test 4
	Luyện tập đề ở dạng tổng quát 
	1 tiết – chữa đề 

	5
	Tiết 13
	Passive + Câu nhờ
	Have/ get / 
	1 tiết 

	
	Tiết 14
	
	Vận dụng ở mức NB, TH, VDT
	1 tiết 

	
	Tiết 15
	Practice test 5
	Luyện tập đề ở dạng tổng quát 
	1 tiết – chữa đề 

	6
	Tiết 16
	Subjunctive  That 
	Một số ĐT, cấu trúc 
	1 tiết 

	
	Tiết 17
	
	Vận dụng ở mức NB, TH, VDT
	1 tiết 

	
	Tiết 18
	Practice test 6
	Luyện tập đề ở dạng tổng quát 
	1 tiết – chữa đề 

	7
	Tiết 19
	Conditions
	3 đk cơ bản + Nâng cao đảo…
	1 tiết 

	
	Tiết 20
	
	Vận dụng ở mức NB, TH, VDT
	1 tiết 

	
	Tiết 21
	Practice test 7
	Luyện tập đề ở dạng tổng quát 
	1 tiết – chữa đề 

	8
	Tiết 22
	Comparison Double
	Dạng nhấn mạnh, ss kép
	1 tiết 

	
	Tiết 23
	
	Vận dụng ở mức NB, TH, VDT
	1 tiết 

	
	Tiết 24
	Practice 8
	Luyện tập đề ở dạng tổng quát 
	1 tiết – chữa đề 

	9
	Tiết 25
	Reading Skills
	Kỹ năng làm bài
	1 tiết – chữa đề

	
	Tiết 26
	Practice test 9
	Luyện tập đề tổng hợp 
	1 tiết – chữa đề

	
	Tiết 27
	Practice test 10
	Luyện tập đề tổng hợp
	1 tiết – chữa đề

	10
	Tiết 28
	Writing Skills 
	Viết câu với một số chuyên đề cơ bản, cấu trúc 
	1 tiết – chữa đề

	
	Tiết 29
	Practice test 11
	Luyện tập đề tổng hợp
	1 tiết – chữa đề

	
	Tiết 30
	Practice test 12
	Luyện tập đề tổng hợp
	1 tiết – chữa đề


· MÔN VẬT LÝ:

	BUỔI
	TÊN BÀI
	NỘI DUNG

	1
	Dao động điều hòa.
	Đại cương, con lắc lò xo.

	2
	Dao động điều hòa.
	Con lắc đơn, tổng hợp giao động, các loại dao động.

	3
	Sóng cơ.
	Đại cương, giao thoa.

	4
	Sóng cơ.
	Sóng dừn, sóng âm.

	5
	Dòng điện xoay chiều
	Đại cương, đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp.

	6
	Các loại máy điện
	Các loại máy điện.

	7
	Mạch dao động
	Các đại lượng đặc trưng của mạch dao động

	8
	Sóng ánh sáng
	Giao thoa ánh sáng, cỏc loại quang phổ.

	9
	Lượng tử ánh sáng
	Hiện tượng quang điện, mẫu nguyên tử Bo. 

	10
	Hạt nhân nguyên tử
	Cấu tạo hạt nhân nguyên tử, Phản ứng hạt nhõn, sự phúng xạ.


· MÔN HÓA HỌC

	BUỔI
	CHUYÊN ĐỀ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1


	Este – Chất béo
	· Người học làm được các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp về cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lý, tính chất hóa học trọng tâm của este và chất béo. 

	2


	Cacbohiđrát
	· Người học làm được các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp về cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lý, tính chất hóa học trọng tâm của các hợp chất Cacbohiđrát

	3


	Amin – Aminoaxít – Peptít
	· Người học làm được các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp về cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lý, tính chất hóa học trọng tâm của Amin – Aminoaxít – Peptít

	4


	Polime và vật liệu polime
	· Người học làm được các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp về cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lý, tính chất hóa học trọng tâm của Polime và vật liệu polime

	5


	Đại cương về kim loại 
	· Người học làm được các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp về cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lý, tính chất hóa học trọng tâm của kim loại. 

	6


	Kim loại kiềm – kiềm thổ và các hợp chất của chúng
	· Người học làm được các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp về cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lý, tính chất hóa học trọng tâm của Kim loại kiềm – kiềm thổ và các hợp chất của chúng

	7


	Nhôm và hợp chất của nhôm 
	· Người học làm được các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp về cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lý, tính chất hóa học trọng tâm của Nhôm và hợp chất của nhôm

	8


	Sắt và hợp chất của sắt
	-         Người học làm được các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp về cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lý, tính chất hóa học trọng tâm của Sắt và hợp chất của sắt

	9
	Crom và hợp chất của Crom 
	-         Người học làm được các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp về cấu tạo, tên gọi, tính chất vật lý, tính chất hóa học trọng tâm của Crom và hợp chất của Crom

	10
	Kiểm tra đánh giá
	- Người học làm quen với đề thi 2023


· MÔN SINH HỌC:

	STT
	Tên chuyên đề/chủ đề
	Yêu cầu HS cần đạt
	Ghi chú

	1
	Tính quy luật của hiện tượng di truyền 

( Buổi 1,2)
	Bổ sung, rèn kỹ năng làm bài thuộc Quy luật DT mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng thấp. sửa chữa những sai sót thường gặp khi học sinh luyện đề.
	

	2
	Di truyền quần thể và ứng dụng di truyền

(Buổi 3,4)
	Bổ sung, rèn kỹ năng làm bài thuộc Quy luật DT mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng thấp. Sửa chữa những sai sót thường gặp khi học sinh luyện đề.
	

	3
	Tiến hóa

(Buổi 5)
	Bổ sung, rèn kỹ năng làm bài thuộc phần tiến hóa mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng thấp. Sửa chữa những sai sót thường gặp khi học sinh luyện đề.
	

	4
	Sinh thái ( Buổi 6)
	Bổ sung, rèn kỹ năng làm bài thuộc phần sinh thái học mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng thấp. Sửa chữa những sai sót thường gặp khi học sinh luyện đề.
	

	5
	Ôn luyện đề tổng hợp

(Buổi 7,8,9,10)
	Luyện đề tổng hợp, tập trung cho học sinh tham gia luyện tập tập trung các câu hỏi từ câu 81 đến câu 110 trong tập đề thi tham khảo của Sở.

Hướng dẫn một số em khắc phục những sai sót trog đề thi từ câu 11 đến câu 120.
	


· MÔN LỊCH SỬ: 

	Buổi
	Nội dung
	Kiến thức cần đạt

	1
	Hệ thống kiến thức Lịch sử lớp 11 theo chuyên đề
	- Biết được những kiến thức cơ bản dạng nhận biết, thông hiểu

	2
	Hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam 1919 – 1930 theo chuyên đề
	Nắm được kiến thức cơ bản

- Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1930

- Quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

- Cương lĩnh chính trị của Đảng

Luyện tập với câu hỏi trắc nghiệm

	3
	Hệ thống kiến thức Lịch sử Việt Nam 1930 – 1945 theo chuyên đề
	- Nắm được kiến thức các giai đoạn

+ 1930 – 1931

+ 1936 – 1939

+1939 – 1945

Luyện tập với câu hỏi trắc nghiệm

	4
	Hệ thống kiến thức Lịch sử Việt Nam 1945 – 1954 theo chuyên đề
	- Nắm được kiến thức cơ bản

+ Nước VNCDCCH từ sau ngày 2.9.1945 đến trước ngày 19.12.1946

+ Kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1946 – 1954)

Luyện tập với câu hỏi trắc nghiệm

	5
	Hệ thống kiến thức Lịch sử Việt Nam 1954 – 2000 theo chuyên đề
	Nắm được kiến thức cơ bản của lịch sử Việt nam trong kháng chiến chống Mĩ ( 1954 – 1975)

- Lịch sử việt nam 1975 – 1976

Lịch sử Việt Nam ( 1986 – 2000)

Luyện tập với câu hỏi trắc nghiệm

	6
	Hệ thống kiến thức Lịch sử thế giới lớp 12 theo chuyên đề
	Nắm được kiến thức cơ bản lịch sử thế giới 1945 - 2000

	7
	Luyện đề tổng hợp
	Rèn kĩ năng làm đề bám sát đề minh họa 

	8
	Luyện đề tổng hợp
	Rèn kĩ năng làm đề bám sát đề minh họa

	9
	Luyện đề tổng hợp
	Rèn kĩ năng làm đề bám sát đề minh họa

	10
	Luyện đề tổng hợp
	Rèn kĩ năng làm đề bám sát đề minh họa


· MÔN ĐỊA LÝ:

	STT
	BUỔI
	NỘI DUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1
	Buổi 1
	Ôn tập vùng kinh tế
	-Đảm bảo kiến thức cơ bản trọng tâm của vùng kinh tế

+Trung du và miền núi Bắc Bộ

+Đồng bằng sông Hồng.

-Luyện tập với câu hỏi trắc nghiệm

	2
	Buổi 2
	Ôn tập vùng kinh tế
	-Đảm bảo kiến thức cơ bản trọng tâm của vùng kinh tế

+Bắc Trung Bộ

+Duyên hải Nam Trung Bộ.

+Tây Nguyên

-Luyện tập với câu hỏi trắc nghiệm

	3
	Buổi 3
	Ôn tập vùng kinh tế
	-Đảm bảo kiến thức cơ bản trọng tâm của vùng kinh tế

+Đông Nam Bộ

+Đồng bằng sông Cửu Long.

+Vấn đề ….Biển Đông

-Luyện tập với câu hỏi trắc nghiệm

	4
	Buổi 4
	Luyện đề
	-Nắm được kiến thức tổng hợp 

+Địa lí tự nhiên

+Địa lí dân cư

+Địa lí các ngành kinh tế

+Địa lí vùng kinh tế

-Kĩ năng: nhận xét, bảng số liệu, biểu đồ, Atlat.

	5
	Buổi 5
	Luyện đề
	-Nắm được kiến thức tổng hợp 

+Địa lí tự nhiên

+Địa lí dân cư

+Địa lí các ngành kinh tế

+Địa lí vùng kinh tế

-Kĩ năng: nhận xét, bảng số liệu, biểu đồ, Atlat.

	6
	Buổi 6
	Luyện đề
	-Nắm được kiến thức tổng hợp 

+Địa lí tự nhiên

+Địa lí dân cư

+Địa lí các ngành kinh tế

+Địa lí vùng kinh tế

-Kĩ năng: nhận xét, bảng số liệu, biểu đồ, Atlat.

	7
	Buổi 7
	Luyện đề
	-Nắm được kiến thức tổng hợp 

+Địa lí tự nhiên

+Địa lí dân cư

+Địa lí các ngành kinh tế

+Địa lí vùng kinh tế

-Kĩ năng: nhận xét, bảng số liệu, biểu đồ, Atlat.

	8
	Buổi 8
	Luyện đề
	-Nắm được kiến thức tổng hợp 

+Địa lí tự nhiên

+Địa lí dân cư

+Địa lí các ngành kinh tế

+Địa lí vùng kinh tế

-Kĩ năng: nhận xét, bảng số liệu, biểu đồ, Atlat.

	9
	Buổi 9
	Luyện đề
	-Nắm được kiến thức tổng hợp 

+Địa lí tự nhiên

+Địa lí dân cư

+Địa lí các ngành kinh tế

+Địa lí vùng kinh tế

-Kĩ năng: nhận xét, bảng số liệu, biểu đồ, Atlat.

	10
	Buổi 10
	Luyện đề
	-Nắm được kiến thức tổng hợp 

+Địa lí tự nhiên

+Địa lí dân cư

+Địa lí các ngành kinh tế

+Địa lí vùng kinh tế

-Kĩ năng: nhận xét, bảng số liệu, biểu đồ, Atlat.

	Tổng
	10 buổi
	
	


· MÔN GDCD:

	Buổi
	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Hệ thống kiến thức GDCD lớp 11 từ bài 1 đến bài 5
	- Đảm bảo kiến thức cơ bản ( Khái niệm, nội dung cơ bản của bài 1,2,3,5) 

- HS cần nắm vững khái niệm, các yếu tố cấu thành.. các tác động, chức năng, mặt tích cực, tiêu cực, quan hệ cung cầu.

- Luyện tập câu hỏi TN ở dạng Nhận biết và Thông hiểu

	2
	Chủ đề 1: bài 1,2 GDCD lớp 12
	- HS nắm rõ khái niệm, dấu hiệu khác nhau giữa các đặc trưng, nhận biết từng đặc trưng của PL.

- HS hiểu khái niệm THPL, dấu hiệu nhận biết từng hình thức, từng loại vi phạm

Luyện tập câu hỏi TN ở 4 cấp độ.

	3
	Chủ đề 2: bài 3,4,9 GDCD lớp 12
	HS chỉ ra được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của công dân

- Các quan hệ về hôn nhân gia đình, quan hệ lao động và kinh doanh

- Luyện tập CHTN nhận biết ở bài 3,9 và 4 cấp độ ở bài 4

	4
	Chủ đề 3: bài 5,6 GDCD lớp 12
	- đảm bảo kt cơ bản ( khái niệm, đặc trưng của từng lĩnh vực trong từng nội dung CT,KT,VH-GD)

- HS phân biệt được đặc trưng của 5 quyền tự do cơ bản

- Luyện tập CHTN ở 4 cấp độ

	5
	Chủ đề 4: bài 7,8 GDCD lớp 12
	- Đảm bảo HS phân biệt rõ các nguyên tắc của bầu cử, nhận thức được các hành vi thực hiện đúng và chưa đúng các quyền này.

- Nắm chắc các dấu hiệu để phân biệt 3 quyền ( HT, ST, PT phân biệt được các hành vi đúng hay ko đúng)

- Luyện tập CHTN 4 cấp độ

	6
	Luyện đề tổng hợp
	Đề bám sát đề thi minh họa của Bộ GD

HS rèn được kỹ năng làm đề ( đọc đề, hiểu và phân tích đề theo các bước: đọc câu hỏi đuôi, gạch chân dữ liệu, tìm thông tin… đặc biệt đối với các câu tình huống vận dụng và vận dụng cao 

	7
	Luyện đề tổng hợp
	Đề bám sát đề thi minh họa của Bộ GD

HS rèn được kỹ năng làm đề ( đọc đề, hiểu và phân tích đề theo các bước: đọc câu hỏi đuôi, gạch chân dữ liệu, tìm thông tin… đặc biệt đối với các câu tình huống vận dụng và vận dụng cao

	8
	Luyện đề tổng hợp
	Đề bám sát đề thi minh họa của Bộ GD

HS rèn được kỹ năng làm đề ( đọc đề, hiểu và phân tích đề theo các bước: đọc câu hỏi đuôi, gạch chân dữ liệu, tìm thông tin… đặc biệt đối với các câu tình huống vận dụng và vận dụng cao

	9
	Luyện đề tổng hợp
	Đề bám sát đề thi minh họa của Bộ GD

HS rèn được kỹ năng làm đề ( đọc đề, hiểu và phân tích đề theo các bước: đọc câu hỏi đuôi, gạch chân dữ liệu, tìm thông tin… đặc biệt đối với các câu tình huống vận dụng và vận dụng cao

	10
	Luyện đề tổng hợp
	Đề bám sát đề thi minh họa của Bộ GD

HS rèn được kỹ năng làm đề ( đọc đề, hiểu và phân tích đề theo các bước: đọc câu hỏi đuôi, gạch chân dữ liệu, tìm thông tin… đặc biệt đối với các câu tình huống vận dụng và vận dụng cao


b. Thời khóa biểu:
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